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	NỘI DUNG
	Gợi ý 

chấm điểm từng tiêu chí
	Điểm quy định
	Điểm tự chấm
	Điểm của cụm

	I.- TIÊU CHUẨN 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, lao động (VCLĐ); tham gia quản lý đơn vị.
	35đ
	
	

	1.1. Phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức hoặc Hội nghị Người lao động đúng quy định. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ đúng qui định. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
	- Có tổ chức HNCBCC hoặc Hội nghị Người lao động đúng quy định: 1đ

- Thực hiện nghiêm túc QCDC: 1đ

- Thực hiện tốt đối thoại định kỳ đúng qui định: 1đ

- Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW: 1đ
	4
	
	

	1.2. CĐ giám sát việc thực hiện tuyển dụng, phân công VCLĐ tại đơn vị. (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).
	- Có đầy đủ hợp đồng lao động: 1đ

- Quy chế hoạt động của đơn vị  phân công VCLĐ hợp lý: 2đ
	3
	
	

	1.3. Phản ánh, đề xuất kịp thời và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích VCLĐ tại đơn vị; Bảo đảm tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho VCLĐ và khám phụ khoa cho nữ ĐV 1 năm ít nhất 1 lần; không có đơn thư vượt cấp.
	- Ban TTND có biên bản giám sát các nội dung trên: 2đ (thực hiện chưa đủ 100%: trừ 1đ; không thực hiện: trừ 2đ);

- Thực hiện KSK 100%: 2đ (thực hiện chưa đủ 100%: trừ 1đ; không thực hiện: trừ 2đ)

- Không có khiếu nại vượt cấp: hưởng 1đ, (nếu có trừ 1 đ)
	5
	
	

	1.4. Có xây dựng và thực hiện Quy chế thỏa thuận về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thủ trưởng đơn vị và BCH công đoàn. Có xây dựng quy chế đối thoại định kỳ.

-CĐCS tham mưu, đề xuất với chính quyền chăm lo bảo vệ được các quyền lợi cho cán bộ CĐ, Ban Thanh tra nhân dân. 
	- Có Quy chế thỏa thuận: 1đ

- Có Quy chế đối thoại: 1đ

- CĐ được tạo điều kiện hoạt động tốt, có hiệu quả: 1đ; không tốt trừ 1đ

- Bảo đảm chế độ Ban TTND (theo Thông tư Liên tịch số 40): 1đ
	4
	
	

	1.5. Cùng với thủ trưởng đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng thường xuyên cho VCLĐ: học đạt chuẩn, vượt chuẩn và phổ cập tin học đạt chỉ tiêu.
	- Có kế hoạch ĐT-BD, BDTX: 1đ

- CMNV đạt chuẩn 100%: 1đ

- Vượt chuẩn: PT: 80% trở lên; MN: 70% trở lên: 2đ

(chưa đạt tỷ lệ trên, trừ 2đ).
	4
	
	

	1.6. CĐCS tham gia cùng thủ trưởng xây dựng  kế hoạch thi đua; tổ chức, phát động các phong trào trong đơn vị có  hiệu quả thiết thực: số CSTĐ, duy trì sĩ số học sinh cao hơn năm trước.

- Duy trì được phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm; có sơ, tổng kết tại đơn vị.
	- Có kế hoạch thi đua, có chữ ký của Hiệu trưởng và CĐ: 1đ

- 100% CB-GV-NV đủ điều kiện, đăng ký LĐTT và có CB-GV-NV đăng ký danh hiệu CSTĐ: 2đ 

- Duy trì tốt phong trào viết SKKN: 2đ

- Không có HS bỏ học: 1đ ( có học sinh bỏ học trừ 1đ)

- Không có CB-GV-NV vi phạm kỷ luật, Luật GT: 2đ (nếu có trừ 2đ)
	8


	
	

	1.7. CĐ tham gia xây dựng QCDC, nội quy, Quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng… bảo đảm công bằng trong phân phối  cho VCLĐ.
	- GV có tham gia đóng góp: 2đ 

- QC chi tiêu nội bộ có quy định rõ, được VCLĐ đồng thuận: 2đ
	4
	
	

	1.8. CĐ cử đại diện tham gia vào các hội đồng được thành lập theo quy định của Điều lệ nhà trường, như: HĐ Tuyển dụng, Thi đua, khen thưởng, Nâng lương,  …
	- CĐ có tham gia vào các Hội đồng của nhà trường: 3đ

(Trong các Hội đồng trên, không có cơ cấu CĐ, trừ điểm).


	3
	
	

	II.  TIÊU CHUẨN 2:  Xây dựng tổ chức Công đoàn
	35đ
	
	

	2.1. CĐCS thực hiện công tác phát triển đoàn viên và phát thẻ Đoàn viên đạt 100%. 
	- Phát triển ĐV 100%: 2đ

- Có đủ thẻ Đoàn viên: 1đ

(chưa có thể đoàn viên, nhưng đơn vị có văn bản đề nghị cấp thẻ xem như đạt 100%)
	3
	
	

	2.2. Xây dựng được số Tổ công đoàn vững mạnh đạt từ 70% trở lên.
	- Có trên 70% Tổ CĐ VM: 2đ

- Từ 70% trở xuống: trừ 1đ
	2
	
	

	2.3. Tổ chức tập huấn và cử cán bộ tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban định kỳ và các phiên họp chuyên đề.
	- Dự tập huấn, hội họp đầy đủ: 4đ

- Vắng mỗi đợt triệu tập trừ 2đ/lần (không báo BTV); trừ 1đ/lần (có báo vắng với lý do chính đáng)


	4
	
	

	2.4. Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn có Quy chế hoạt động.
	- Có đầy đủ quy chế của BCH: 1đ; của UBKTCĐ: 1đ

- Thiếu mỗi loại: trừ điểm
	2
	
	

	2.5. Đảm bảo duy trì sinh hoạt BCH, UBKT Công đoàn đúng quy định; có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm.
	- Sinh hoạt đầy đủ: 2đ 

- Không thường xuyên: trừ 1đ/lần

- Có Chương trình công tác năm: 1đ
	3


	
	

	2.6. Bảo đảm  đủ sổ sách quản lý Đoàn viên  theo quy định, cập nhật kịp thời các biến động, ghi số liệu vào các sổ chính xác.
	- Có đủ sổ sách: 2đ

- Cập nhật số liệu đầy đủ: 2đ

- Thiều sổ hoặc chưa cập nhật kịp thời: trừ mỗi sổ 1đ
	4
	
	

	2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của BCH, UBKT, Ban Nữ công; nội dung sinh hoạt có chất lượng.  
	- Có đủ sổ họp: 1đ

- Nội dung sinh hoạt có chất lượng: 1đ
	2
	
	

	2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động Công đoàn đến Đoàn viên.

- Có chương trình hoạt động đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nữ công trong năm học; - Có đăng ký và bình chọn “Phụ nữ 2 giỏi” .
	- Có thực hiện: 2đ

- Không có: trừ từ 1đ( 2đ

- Tổ chức tốt hoạt động nữ công: 1đ


	3
	
	

	2.9. Trích nộp kinh phí, đoàn phí đầy đủ, kịp thời, sổ sách thu-chi bảo đảm nguyên tắc quản lý thu-chi đúng quy định. Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn
	- Nộp kinh phí, đoàn phí đầy đủ, kịp thời: 2đ. (Trễ 1 lần trừ 1đ (trừ tối đa nộp kinh phí, đoàn phí: 2đ)

- Thực hiện tốt sổ sách thu chi: 2đ

- Chứng từ hợp lệ: 1đ

- Chưa thực hiện công khai theo quy định: trừ 2 đ
	5
	
	

	2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo (kể cả báo cáo quyết toán), thỉnh thị với Công đoàn cấp trên theo quy định.
	- Nộp quyết toán đúng hạn: 2đ; 

- Thực hiện b/c định kỳ, báo cáo chuyên đề đúng - đủ: 3đ

- Trễ 1 lần trừ 1đ (trừ tối đa nộp quyết toán CĐ: 2đ; báo cáo định kỳ, chuyên đề: 2đ)
	5
	
	

	2.11. Công đoàn cơ sở có bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Chi bộ, cấp ủy bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	- Trong năm có đoàn viên ưu tú giới thiệu và được kết nạp vào Đảng: 2đ

- Không kết nạp mới trừ 1đ

(Nếu hết nguồn báo cáo bằng VB có xác nhận của Bí thư Chi bộ về CĐGD huyện)
	2
	
	

	III.  TIÊU CHUẨN 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20đ
	
	

	3.1. Tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo về chủ đề năm học và các cuộc vận động của Ngành tại cơ sở.

- Tuyên truyền, phổ biến những thông tin có liên quan đến Đoàn viên và VCLĐ cần biết đầy đủ cho tập thể biết.

- Có đầy đủ các loại sách báo theo qui định, sử dụng tốt sổ tay công đoàn.
	- Tham gia đầy đủ các phong trào, Hội thi do cấp trên phát động: 3đ

- Có tủ sách pháp luật, các loại sách báo theo qui định, sử dụng tốt sổ tay công đoàn: 1đ

- Có tổ chức, hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản, thông tin có liên quan: 1đ

- 01 lần không tham gia trừ 0,5đ
	5
	
	

	3.2. Thực hiện tốt cuộc vận động: “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” trong năm học.

- Nắm bắt tốt dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm đoàn viên.; xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của đơn vị.
	- Có bảng khẩu hiệu: 0,5đ

- Có bảng tin Công đoàn: 0,5đ

- Không có hiện tượng tiêu cực trong đơn vị: 3đ
	4
	
	

	3.3. Vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động XH, hỗ trợ nhau trong công tác, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Đóng góp xây dựng quỹ tương trợ, tang tế cấp ngành, quyên góp vải áo dài.

- Xây dựng được quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh ở cơ sở; có kế hoạch trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các em con CĐV học giỏi. (Riêng đối với học sinh Tiểu học xét theo khen thưởng quy định tại Điều 16 - Thông tư 30)
	- Tham gia đầy đủ: 2đ

- Không tham gia: trừ 1đ/lần (trừ tối đa 2đ)

- Có xây dựng và thực hiện hiệu quả Quỹ học bổng NĐC: 1đ

- Có mở sổ theo dõi thu chi Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh: 1đ

 
	4
	
	

	3.4. Công đoàn cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, không có người sinh con thứ ba; không có ĐV mắc các tệ nạn xã hội
	- Thực hiện tốt: 2đ

- Vi phạm về sinh con thứ ba trở lên: Không xét thi đua
	2
	
	

	3.5. Đơn vị có tổ chức và tham gia tốt các hoạt động thể thao, văn nghệ… do Công đoàn ngành phát động.

- Công đoàn tổ chức tốt ngày 20/10, 8/3…
	- Tham gia đầy đủ: 3đ

- Có tổ chức tại đơn vị: 1đ 

- Có tổ chức ngày 20/10, 8/3: 1đ

- Có điều kiện mà không tham gia: trừ 1đ. 
	5
	
	

	
	Cộng
	90đ
	
	

	4.
	Tiêu chuẩn cộng điểm
	10đ
	
	

	4.1
	Quy chế chi tiêu nội bộ có nhiều điều khoản có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu.
	2
	
	

	4.2
	Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình, tiêu biểu.
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
	1
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động: phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; các hoạt động xã hội, từ thiện.
	3
	
	

	
	Tổng cộng
	100đ
	
	


Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 04 mức như sau: (Trích HD 1931)
1. Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh: là những CĐCS có tổng số điểm đạt 85 điểm trở lên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

1.1. Có thỏa ước lao động tập thể (đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập); có các quy chế dân chủ ở cơ sở; có tập hợp ý kiến đoàn viên kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước (hoặc thông qua công đoàn cấp trên) tạo điều kiện, cơ chế phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên, NLĐ có việc làm, nâng cao thu nhập (đối với nghiệp đoàn);

1.2. Không để xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công trái pháp luật;

1.3. Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan;

1.4. Không có đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

1.5. Không có tiêu chuẩn nào chấm đạt dưới 50% tổng số điểm.

2. Công đoàn cơ sở xếp loại khá: là những CĐCS đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm và những CĐCS đạt 85 điểm trở lên, nhưng không được xếp loại vững mạnh do không có đủ các điều kiện quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Công đoàn cơ sở xếp loại trung bình: là những CĐCS đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

4. Công đoàn cơ sở xếp loại yếu: là những CĐCS đạt dưới 50 điểm.








Tổng số điểm: …………. điểm




Tự xếp loại    : …………………….





          ……………, ngày     tháng 04 năm 2016








     
    TM. BAN CHẤP HÀNH











    CHỦ TỊCH









                                     (ký tên, đóng dấu)
KẾT LUẬN CỦA CỤM  …………………


Tổng số điểm      : ……………. . .


Đề nghị Xếp loại: .……………. ..


      TRƯỞNG CỤM


                                (ký và ghi họ tên)
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